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I. Mục tiêu

1. Năng lực

a. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu vể vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với sinh vật; thành phần hoá học, câu trúc và tính chất của nước.

- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

- Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết các vân đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với sinh vật.

b. Năng lực khoa học tự nhiên

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đói với cơ thể sinh vật; Nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.

- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát và mò tả được câu trúc của nước. Lấy được ví dụ chứng minh nước không thể thiếu đối với sự sống.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ và giải thích được một số vân để trong đời sống như ăn uống đầy đủ, hợp lí,...

2. Phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

- Có ý thức tìm hiểu và bảo vệ thế giới tự nhiên.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Các mảnh ghép của hình một cái cây

- Hình 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; hình ảnh hoạt động hòa tan muối vào nước

- Các phiếu học tập 1, 2, 3

- Bảng 28.1 Sách giáo khoa

- Máy chiếu, Slide powerpoint

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định:

2. Bài cũ: (không)
3. Bài mới:

A. Khởi động

Hoạt động : Chơi trò chơi sắp xếp các mảnh ghép

a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để dẫn dắt vào nội dung của bài.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi, học sinh thảo luận sắp xếp thứ tự các mảnh ghép để có bức tranh hoàn thiện. Và nêu ý nghĩa của bức tranh

c.  Sản phẩm:
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Bức tranh hoàn thiện là
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d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi

Sắp xếp các mảnh ghép để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Và nêu ý nghĩa của bức tranh. Nhóm nào hoàn thành bức tranh nhanh nhất sẽ được điểm cao nhất, các nhóm khác sẽ tự nhận xét lẫn nhau và cho điểm.
	- Học sinh lắng nghe 

	- Giao nhiệm vụ:

+ Quan sát các mảnh ghép đã được đánh số, thảo luận để sắp xếp các mảnh ghép để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. 

+ Thời gian thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ trong 2 phút
	- Học sinh nhận nhiệm vụ theo nhóm

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Chiếu hình ảnh về các mảnh ghép để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Hs thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các mảnh ghép để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh



	- Giáo viên nhận sản phẩm của nhóm nhanh nhất. Cho nhóm phát biểu ý nghĩa của hình ảnh vừa ghép xong.
	- Nhóm làm nhanh nhất nộp sản phẩm cho giáo viên là trình bày ý nghĩa: Một cái cây bị khô héo khi thiếu nước.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:

Tại sao nhiều loại cây trồng (lúa, ngô, cây ăn quả,…) không được tưới nước đầy đủ sẽ héo dần, thậm chí sẽ chết? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề này.
	- Hs lắng nghe



B. Hình thành kiến thức:

Tiết 1: VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ THỂ SINH VẬT

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc và tính chất của nước

a) Mục tiêu

-  Hs dựa vào sơ đồ(hoặc mô hình) nêu được thành phần hóa học và cấu trúc, tính chất của nước.

b) Nội dung:

-  Tìm hiểu cấu trúc và tính chất của nước

c) Sản phẩm:  Phiếu học tập số 1

	NHÓM: ……                  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1
	Em hãy cho biết nước có những tính chất gì?
	

	Câu 2
	Quan sát Hình 28.1, em hãy mô tả cấu trúc của phân tử nước?

[image: image8.png]+ +

AHON 2.1, Gutrkaphintine




	

	Câu 3
	Em có nhận xét gì về sự phân bố của các electron trong phân tử nước?
	

	Câu 4
	Cho biết tính chất của phân tử nước. Vì sao phân tử nước có tính chất đó?
	


d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1:  Quan sát hình 28.1 SGK liệt kê ra giấy nháp câu trúc của nước gồm những nguyên tố nào; nguyên tử của các nguyên tố đó tích điện gì , để từ đó rút ra được các tính chất của nước.

+ Nhiệm vụ 2: Hoàn thành phiếu học tập số 1
	-Nhận nhiệm vụ

+ HS hoạt động cá nhân trong 2 phút.

+  HS liên hệ với các nhóm khác, sử dụng nội dung đã làm ở trên để thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút.

	- GV hướng dẫn HS nhận biết câu trúc của nước gồm những nguyên tố nào; nguyên tử của các nguyên tố đó tích điện gì để từ đó HS rút ra được các tính chất của nước.
	-Thực hiện nhiệm vụ

+  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ1,2

	- Báo cáo kết quả

+ Mời 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án

+ Mời nhóm khác nhận xét

- GV phân tích , chọn phương án

(Đáp án trên phần sản phẩm)

- Đánh giá

+ Mỗi ý điền đúng sẽ được công điểm nhóm là 2,5 điểm

+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm

+ GV thu phiếu học tập  để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	-Nhóm được chọn trình bày kết quả

Nhóm nào hoàn thành xong sẽ gắn bài làm của nhóm mình lên bảng.

-Nhóm khác nhận xét, chấm điểm cho các nhóm khác. Nộp sản phẩm và điểm chấm cho giáo viên



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1.  Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 °C và đòng đặc ở 0 °C. Nước là dung mỏi hoà tan nhiều chất, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt.

Câu 2. Một phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị.

Câu 3. Trong phân tử nước, các electron có xu hướng bị lệch vể phía oxygen do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn.

Câu 4. Phân tử nước có tính phân cực do nguyên tử oxygen mang điện tích âm một phần, còn nguyên tử hydrogen mang điện tích dương một phần dẫn đến phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu.



	Tổng kết 

Yêu cầu học sinh kết luận về cấu trúc và tính chất của nước:
	Hs kết luận và ghi bài

	Tiểu kết:

I. Vai trò của nước đối với cơ thể sinh vật.

1. Cấu trúc và tính chất của nước:

- Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 1000C và đông đặc ở 0OC. Nước là dung môi hòa tan nhiều chất, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt.

- Nước được cấu tạo từ các phân tử nước, mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Do có hai đầu tích điện trái dấu nhau nên phân tử nước có tính phân cực. Vì vậy, các phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác.


Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của nước

a) Mục tiêu: Hs nêu được vai trò của nước đối với cơ thể sinh vật

b) Nội dung: Tìm hiểu vai trò của nước
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 2

	NHÓM: ……                  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 5
	Nước có những vai trò gì đối với sinh vật? Cho ví dụ?
	

	Câu 6
	Em hãy kể tên một só loài sinh vật sống trong môi trường nước?
	

	Câu 7
	Điều gì sẽ xảy ra đổi với cơ thể sinh vật khi thiếu nước kéo dài? Giải thích.
	


d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1:  Đọc thông tin và quan sát hình 28.2; 28.3 SGK liệt kê ra giấy nháp những vai trò của nước đối với sinh vật. Kể tên một số loài sống trong môi trường nước. Điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể sinh vật khi thiếu nước
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+ Nhiệm vụ 2: Hoàn thành phiếu học tập số 2
	-Nhận nhiệm vụ

+ HS hoạt động cá nhân trong 2 phút.

+  HS liên hệ với các nhóm khác, sử dụng nội dung đã làm ở trên để thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút.

	- GV hướng dẫn HS giải thích điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể sinh vật thiếu nước, để từ đó HS rút ra được vai trò của nước đối với đời sống sinh vật.
	-Thực hiện nhiệm vụ

+  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ1,2

	
	

	- Báo cáo kết quả

+ Mời 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án

+ Mời nhóm khác nhận xét

- GV phân tích , chọn phương án

(Đáp án trên phần sản phẩm)

- Đánh giá

+ Mỗi ý điền đúng sẽ được công điểm nhóm là 2,5 điểm

+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm

+ GV thu phiếu học tập  để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	-Nhóm được chọn trình bày kết quả

Nhóm nào hoàn thành xong sẽ gắn bài làm của nhóm mình lên bảng.

-Nhóm khác nhận xét, chấm điểm cho các nhóm khác. Nộp sản phẩm và điểm chấm cho giáo viên

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 5. 

- Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật.

- Nước có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sóng của sinh vật như: điều hoà thân nhiệt (toát mổ hòi khi trời nóng), là dung mòi hoà tan và vận chuyển các chất (quá trình vận chuyển các chất trong thân cây), là nguyên liệu và môi trường diễn ra các phản ứng chuyển hoá (tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật,...).

- Nước là mòi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

Câu 6. Hoa sen, rong đuôi chó, cá heo, bạch tuộc,...

Câu 7. Khi thiếu nước kéo dài sẽ làm chậm quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào do thiếu nguyên liệu và mòi trường cho các phản ứng hoá học cơthể không duy trì được các hoạt động sóng và chết.


	

	Tổng kết 

Yêu cầu học sinh kết luận về Vai trò của nước
	- Hs kết luận và ghi bài



	Tiểu kết

2. Vai trò của nước

- Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật. 

- Nước có vai trò quan trọng trong các hoạt động sống của sinh vật như: điều hòa thân nhiệt, dung môi hòa tan và vận chuyển các chất, nguyên liệu và môi trường diễn ra các phản ứng chuyên hóa.


Tiết 2: VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI 

 CƠ THỂ SINH VẬT

Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng.

a) Mục tiêu: Hs nhận biết được vai tròa của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
b) Nội dung:Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng
c)  Sản phẩm: 

- Sản phẩm là kết quả thảo luận của các nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn
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- Phiếu học tập số 3

	NHÓM: ……                  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 8
	Chất dinh dưỡng là gì? Sinh vật có thể lấy chất dinh dưỡng từ những nguồn nào?
	

	Câu 9
	Ở sinh vật, các chất dinh dưỡng được chia thành những nhóm nào? Dựa vào đâu để chia thành các nhóm đó?
	

	Câu 10
	Chất dinh dưỡng có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?
	


d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ 1: GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho Hs trả lời câu hỏi “Vì sao chúng ta cần phải ăn mỗi ngày”
+ Nhiệm vụ 2: Từ quan sát thực tế, Bảng 28.1 và hình 28.4 trong sgk. Hoàn thành phiếu học tập số 3
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	-Nhận nhiệm vụ

+ HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn trong 2 phút.

+  HS liên hệ với các nhóm khác, sử dụng nội dung đã làm ở trên để thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút.



	- GV hướng dẫn HS nhận biết các nhóm chất dinh dưỡng có trong động vật và thực vật
	-Thực hiện nhiệm vụ

+  Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ1,2

	- Báo cáo kết quả

+ Mời 1 nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án

+ Mời nhóm khác nhận xét

- GV phân tích , chọn phương án

(Đáp án trên phần sản phẩm)

- Đánh giá

+ Mỗi ý điền đúng sẽ được công điểm nhóm là 2,5 điểm

+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm

+ GV thu phiếu học tập  để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	-Nhóm được chọn trình bày kết quả

Nhóm nào hoàn thành xong sẽ gắn bài làm của nhóm mình lên bảng.

-Nhóm khác nhận xét, chấm điểm cho các nhóm khác. Nộp sản phẩm và điểm chấm cho giáo viên



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 8.  

- Chất dinh dưỡng là các chất hoá học được cơ thể sinh vật hấp thụ từ mòi trường bên ngoài.

- Động vật có thể lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn, thực vật lấy từ phân bón.

Câu 9. 

- Ở động vật: chất dinh dưỡng gồm bốn nhóm chính dựa vào bản chất hoá học của các chất: carbohydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm), vitamin và chất khoáng.Trong đó, carbohydrate, lipid và protein là các chất cung cấp năng lượng; còn vitamin và chất khoáng là các chất không cung cấp năng lượng cho cơ thể.

- Ở thực vật, dựa vào tỉ lệ có trong tế bào mà các chất dinh dưỡng (muối khoáng) được chia thành hai nhóm: nhóm chiếm tỉ lệ lớn gổm có C, H, 0, N, P,... và nhóm có tỉ lệ nhỏ gổm Fe, Zn, Cu, Mo,...

Câu 10. 

Vai trò của các chất dinh dưỡng: cung cấp nguyên liệu cẩu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển; cung cấp năng lượng; tham gia điều hoà các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.



	Tổng kết 

Yêu cầu học sinh kết luận về vai trò của các chất dinh dưỡng
	- Hs kết luận và ghi bài



	Tiểu kết:

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.

- Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

- Cung cấp năng lượng.

- Tham gia điều hòa các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.


Hoạt động 4: Luyện tập

a) Mục tiêu

- HS vận dụng được kiến thức về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật để giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tế.

b) Nội dung:

- Hs trả lời các câu hỏi:

1. Tại sao nước có thể làm dung môi hoà tan nhiều chất?

2. Tại sao khi cơ thể đang ra mổ hôi, nêu có gió thổi ta sẽ có cảm giác mát hơn?

3. Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?

c)  Sản phẩm: 

- Hs trả lời được 3 câu hỏi trên

1. Nước có thể làm dung môi hòa tan vì:

Nhờ có tính phân cực nên nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác.

Hình minh họa về hoạt động hòa tan muối của nước (Hs thấy rõ sự liên kết giữa nước và các phân tử phân cực để hòa tan chúng)
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2. Khi cơ thể đang ra mổ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ có cảm giác mát hơn vì:

Khi có gió thổi, nước trong mổ hôi sẽ bay hơi nhanh hơn và mang theo nhiệt cơ thể đang toả ra giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể nên sẽ có cảm giác mát hơn.

3. Chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau vì:
Chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cung cấp đẩy đủ các loại chất dinh dưỡng, không cung cấp thừa hoặc thiếu một nhóm chất dinh dưỡng nào đó.

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV mở phần trò chơi : “Vòng quay may mắn”

- Gọi 1 HS đọc luật chơi.

- GV mở câu hỏi đầu tiên, quay vòng quay đến chữ số thứ tự của Hs nào, Hs đó được quyền trả lời, nếu trả lời tốt được điểm, trả lời không tốt được quyền nhờ trợ giúp của đồng đội trong nhóm
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	- HS có số thứ tự quay trúng có quyền trả lời.

- HS trả lời đúng được quyền quay vòng quay cho các bạn ở câu hỏi ngay sau. 

- HS tham gia xung phong và trả lời các câu hỏi.




Hoạt động 5: Vận dụng

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b) Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi thực tế 
c)  Sản phẩm: câu trả lời HS
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi (Có thể giao bài tập về nhà)

H: Tại sao khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol?

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.


	-Hs tiếp nhận cậu hỏi và tìm hiểu

Oresol là dung dịch có thành phẩn chủ yếu là nước và các chất điện giải (các muối khoáng). Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy sẽ làm cho cơ thể bị mất một lượng lớn nước và các chất điện giải. Vì vậy, uống dung dịch oresol có tác dụng bù lại các chất này cho cơ thể.

-Hs tiếp nhận kiến thức


C. Dặn dò

- Hs làm bài tập SGK, SBT

- Chuẩn bị bài mới Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật, trước khi lên lớp.

D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên

- Kết thúc bài học. Gv cho Hs tự đánh giá theo bảng sau

Họ và tên học sinh:……………….

	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được cấu trúc và tính chất của nước
	
	
	
	

	Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
	
	
	
	


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được vai trò của nước và  các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

-Dựa vào sơ đồ ( hoặc mô hình ) nâu được thành phần hóa học và cấu trúc, tính chất của nước

2. Năng lực

a) Năng lực chung

-Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu vể vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với sinh vật; thành phần hoá học, câu trúc và tính chất của nước.

-Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.

-Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết các vân đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với sinh vật.

b) Năng lực khoa học tự nhiên

-Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đói với cơ thể sinh vật; Nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.

-Tim hiểu tự nhiên: Quan sát và mò tả được câu trúc của nước. Lấy được ví dụ chứng minh nước không thể thiếu đối với sự sống.

-Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ và giải thích được một số vân để trong đời sống như ăn uống đầy đủ, hợp lí,...

3. Phẩm chất 

-Chăm chỉ, tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

-Có ý thức tìm hiểu và bảo vệ thế giới tự nhiên.

-Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Thiết bị dạy học: Máy chiếu,bảng nhóm, nam châm; Hình 28.1 ( Hình 28.4
2.Học liệu: 

-phiếu học tập  1,2   ( ở hoạt động 2,3 );  phiếu học tập 3 ( luyện tập cuối bài);

phiếu học tập 4  ( vận dụng cuối bài )

- clip day trẻ về vai trò  của nước ( hoạt động 1);  bảo vệ nước ( hs xem tham khảo)

; vai trò nhóm chât dinh dưỡng ( hoạt động 3)

- link 

+ Hoạt động 2 :

https://hiaki.vn/vai-tro-cua-nuoc/
https://greenwater.com.vn/vai-tro-cua-nuoc-trong-doi-song-cong-nghiep-va-san-xuat.html

https://luatduonggia.vn/tai-nguyen-nuoc-la-gi-vai-tro-va-hien-trang-su-dung-tai-nguyen-nuoc/amp/   ( tham khảo thêm)

+ Hoạt động 3:

https://lagi.wiki/chat-dinh-duong

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Xác định vấn đề học tập:

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
b) Nội dung: Gv sử dụng phương tiện trực quan ( hình ảnh về một số cây trồng )

c) Sản phẩm: Hs hứng thú học tập, câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện:                   
	Gv đặt vấn đề 

	Tại sao nhiều loại cây trồng (lúa, ngô, cây ăn quả, …) không được tưới  nước đầy đủ sẽ héo dần, thậm chí sẽ chết ?


B.Hình thành kiến thức

1. VAI TRÒ CỦA  NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ THỂ SINH VẬT
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc và tính chất của nước
a) Mục tiêu: HS nhận biết câu trúc của nước các tính chất của nước.

b)  Nội dung: Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp nêu vấn để yêu cầu HS hoạt động thảo luận nhóm để nhận ra cấu trúc và tính chất của nước thông qua các câu thảo luận trong SGK

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết luận 
d)  Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Hs thành lập nhóm đôi thảo luận trả lời câu hỏi 1, 2,3,4 sgk

Câu 1. Em hãy cho biết nước có những tính chất gì?

Câu 2. Quan sát Hình 28.1, em hãy mô tả cấu trúc của phân tử nước.

Câu 3. Em có nhận xét gì về sự phân bố của các electron trong phân tử nước?

Câu 4. Cho biết tính chất của phân tử nước. Vì sao phân tử nước có tính chất đó?
	Nhận nhiệm vụ

Thảo luận nghiêm túc



	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Hs quan sát Hình 28.1 kết hợp với thu thập thông tin trong SGK 

 Hỗ trợ khi HS thảo luận.
	Thực hiện nhiệm vụ

[image: image16.png]+ +
A Hinh28.1. Gutric ciiaphan i nudc





	Báo cáo kết quả  
	Đại diện HS báo cáo ( sp dự kiến )

Câu 1.Tính chất của nước:

- Là chất lỏng không có hình dạng nhất định, không màu, không mùi, không vị.

- Nhiệt độ sôi ở 100oC và đông đặc ở 0oC.

- Là dung môi phân cực có khả năng hoà tan nhiều chất như muối, đường,..., không hoà tan được dầu, mỡ,...

- Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

- Có khả năng kết hợp với các chất hoá học để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Câu 2. Cấu trúc của phân tử nước: gồm 1 nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị.

Câu 3. Trong phân tử nước, các electron có xu hướng bị lệch về phía oxygen do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn.

Câu 4. Phân tử nước có tính phân cực do nguyên tử oxygen mang điện tích âm một phần, còn nguyên tử hydrogen mang điện tích dương một phần dẫn đến phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu.

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	1 vài nhóm nhận xét và  bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

	Tổng kết: 
	HS tự rút ra kết luận ghi bài
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Kết luận: 

-Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100 oC và đông đặc ở 0 oC. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt.
-Nước được cấu tạo từ các phân tử nước, mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen và hai nguyên tử hydrogen. Do có hai đầu tích điện trái dấu nhau nên phân tử nước  có tính phân cực. Vì vậy, các phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác.
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  Luyện tập:  

Quan sát hình ,TLCH.
Tại sao nước có thể làm dung môi hoà tan nhiều chất ?
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HS trả lời: ( sp dự kiến )
Nước có thể làm dung môi hoà tan nhiều chất vì tính chất phân cực giúp các phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực khác.


Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của nước 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được vai trò của nước đối với các loài sinh vật.

b) Nội dung: GV sử dụng phưong pháp dạy học trực quan để hướng dẫn và gợi ý cho HS thảo luận nội dung trong SGK.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết luận 
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Hs thành lập nhóm đôi thảo luận trả lời câu hỏi 5,6,7 sgk

Câu 5. Nước có những vai trò gì đối với sinh vật? Cho ví dụ.

Câu 6. Em hãy kể tên một số loài động vật sinh sống trong môi trường nước.

Câu 7. Điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể sinh vật khi thiếu nước kéo dài? Giải thích.
	Nhận nhiệm vụ



	 Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Hs đọc thông tin và quan sát Hình 28.2, 28.3 trong SGK
	Thực hiện nhiệm vụ
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 Hình 28.2
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 Hình 28.3

	Báo cáo kết quả: 


	Đại diện HS báo cáo ( sp dự kiến )

Câu 5. Vai trò của nước đối với sinh vật:

-Là thành phần chủ yếu tạo nên tế bào sinh vật : chiếm hơn 70% khối lượng cơ thể sinh vật, một số loài sinh vật biển có hàm lượng nước trong cơ thể lên tới hơn 90%: các loài sứa biển,...

-Tạo môi trường liên kết các thành phần và tham gia nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể sinh vật:

+ Điều hoà thân nhiệt( ( toát hồ hôi khi trời nóng)

+Là dung môi hoà tan và vận chuyển các chất( quá trình vận chuyể các chất trong cây)

+Làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất bên trong cơ thể (tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật,...)

-Là môi trường sống của nhiều loài sinh vật như động vật biển, thực vật thuỷ sinh,...

Câu 6. Một số loài động vật sinh sống trong môi trường nước: cá rô,. mực, bạch tuộc, sứa biển, cây sen, rong đuôi chó...

Câu 7. Khi thiếu nước kéo dài sẽ làm chậm quá trình chuyển hoá các chất trong tế bào do thiếu nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng hoá học cơ thể không duy trì được các hoạt động sống và chết.

VD:

- Nước có vai trò điều hoà nhiệt độ cơ thể nên khi mất nước liên tục trong thời gian dài mà không được bổ sung sẽ làm cơ thể bị nóng lên và quá tải.

-Là nơi vận chuyển oxy, thải độc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho cơ thể,…  => Thiếu nước sẽ dẫn đến các tình trạng khô da, chuột rút, chóng mặt, rối loạn nhịp tim hoặc nặng hơn có thể dẫn đến tụt huyết áp, ngất xỉu và suy nhược. 

-Ở các loài động thực vật, nhất là động vật biển, thiếu nước trong thời gian dài có thể trực tiếp dẫn đến cái chết cho chúng do cơ thể không thể điều tiết được với sự thay đổi đột ngột của môi trường.

-Ở người, tình trạng thiếu nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt, táo bón, thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt, lo lắng, chuột rút, đau khớp,... ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất làm việc, học tập và khả năng vận động.

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn .

	Tổng kết:
	HS tự rút ra kết luận ghi bài.

	Kết luận: 

 Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật. Nước có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sống của sinh vật như: điều hoà thân nhiệt, dung môi hoà tan và vận chuyển các chất, nguyên liệu và môi trường diễn ra các phản ứng chuyển hoá
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 Luyện tập: 

Tại sao khi cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ có cảm giác mát hơn?


	HS trả lời ( sp dự kiến )

Khi cơ thể đang ra mồ hôi, nếu có gió thổi ta sẽ có cảm giác mát hơn vì:

-Mồ hôi được tiết ra ở dạng lỏng, khi có gió, nó sẽ nhanh chóng bay hơi.

-Quá trình bay hơi sẽ thu nhiệt rất lớn. Sự thu nhiệt của nước khi bay hơi sẽ làm cho bề mặt cơ thể giảm nhiệt độ, dẫn đến cảm giác mát.
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    Vận dụng:

Tại sao khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol?


	HS trả lời ( sp dự kiến )

- Oresol là dung dịch có thành phẩn chủ yếu là nước và các chất điện giải (các muối khoáng); Nước  duy trì hoạt động cơ bản nhất của sự sống, giúp lưu thông máu và đem các khoáng chất đi nuôi cơ thể.

- Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, cơ thể sẽ liên tục đổ mồ hôi để làm mát,  dẫn đến tình trạng mất nước, và các chất điện giải --> Cơ thể sẽ trong tình trạng suy kiệt, thiếu máu, nặng hơn người bệnh có thể tử vong nếu thiếu nước liên tục trong thời gian dài.

=> Phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch orezol.


2.VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ SINH VẬT

Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của các chất dinh dưỡng

a) Mục tiêu: HS nhận biết được vai trò của các chất dinh dưỡng đói với cơ thể sinh vật.

b) Nội dung: GV sử dụng phương pháp trực quan, kĩ thuật XYZ kết hợp nêu vấn đề, yêu cầu HS hoạt động thảo luận nhóm để hoàn thành mục tiêu trên

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết luận 
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Hs thành lập nhóm 6 bạn thảo luận 6 phút, mỗi thành viên đều ghi ý kiến trả lời câu hỏi  8,9,10  sgk

Câu 8. Chất dinh dưỡng là gì? Sinh vật có thể lấy chất dinh dưỡng từ những nguồn nào?

Câu 9. Ở sinh vật, các chất dinh dưỡng được chia thành những nhóm nào? Dựa vào đâu để chia thành các nhóm đó?

Câu 10. Chất dinh dưỡng có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?
	Nhận nhiệm vụ



	 Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 

Hs quan sát thực tế, Bảng 28.1 và Hình 28.4 trong SGK, kêt hợp thông tin SGK
	Thực hiện nhiệm vụ

Chất

Vai trò

Carbohydrate
Tham gia cấu tạo tế  bào, cung cấp năng lượng.
Lipid
Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự  trữ  và cung cấp năng  lượng cho cơ  thể.
Protein
Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của  tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, …
Vitamin và chất khoáng
Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, … Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, …).
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a) Protein cấu tạo nên tơ cơ
b) Cây thiếu nitrogen (1) và đủ nitrogen (2)
      c) Nitrogen cấu tạo nên diệp lục
▲ Hình 28.4. Một số vai trò của các chất đối với cơ thể sinh vật



	Báo cáo kết quả: 


	Đại diện HS báo cáo ( sp dự kiến )

Câu 8: 

a.Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất hoá học có vai trò duy trì sự sống và hoạt động của cơ thể thông qua quá trình trao đổi chất

b.Sinh vật lấy dinh dưỡng từ

b1.Animalia - Động vật.

Cách dinh dưỡng là dị dưỡng. Đó là một trong những sinh vật không có khả năng tự sản xuất thức ăn và năng lượng phải được kết hợp từ việc hấp thụ các hợp chất hữu cơ như mô động vật và thực vật. 

VD: 1 con thỏ ăn rau diếp (nó lấy thức ăn từ nguồn bên ngoài). 1 con sư tử ăn thịt một con linh dương. 

b2.Plantae -Thực vật.

Thực vật chủ yếu là các sinh vật tự dưỡng.

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật. 

VD: cây mai, cây lúa

b3.Fungi - Nấm.

-Phần lớn nấm hút chất hữu cơ có trong đất giàu xác thực vật phân động vật (nấm hoại sinh).

-Những nấm khác sống bám trên cơ thể sống (thực vật, động vật và người), chủ yếu là thực vật. Đó là nấm kí sinh.

-Ngoài ra, còn một số nấm cộng sinh (nấm cộng sinh với một số loài tảo thành địa y).

b4.Protista - Sinh vật Nguyên sinh.

Động vật nguyên sinh có khả năng chuyển động và dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng. Chúng có phân bố ở khắp nơi: đất, nước ngọt, nước mặn, trong cơ thể sinh vật khác.

VD: trùng roi, trùng giày...

b5.Monera - Giới Khởi sinh.

Chúng sống khắp nơi, trong đất, nước, không khí; phương thức dinh dưỡng rất đa dạng: hoá tự dưỡng, hoá dị dưỡng, quang tự dưỡng và quang dị dưỡng. Nhiều vi khuẩn sống ký sinh trong các cơ thể khác. Vi khuẩn có chứa nhiều sắc tố quang hợp trong đó có diệp lục như vi khuẩn lam có khả năng tự dưỡng quang hợp như thực vật.

VD:  Vi khuẩn Bacteria, Archaea và Eukarya.

Câu 9: Dựa vào vai trò đối với cơ thể, chất dinh dưỡng được chia thành những nhóm sau:
-Ở động vât, chất dinh dưỡng gồm 4 nhóm chính: 

+ Carbonhydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm): nhóm các chất cung cấp năng lượng.

+ Vitamin và chất khoáng: nhóm không cung cấp năng lượng.

-Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các muối khoáng, gồm 2 nhóm:

  + Nhóm chiếm tỉ lệ lớn (C, H, O, N, P,...): tham gia cấu tạo nên cơ thể thực vật.

  + Nhóm chiếm tỉ lệ nhỏ (Fe, Zn, Cu, Mo,...): tham gia điều hoà quá trình trao đổi chất.

Câu 10: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật:
- Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

- Cung cấp năng lượng, tham gia điều hoà các các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

	Đánh giá/ nhận xét: GV nhận xét nhóm trả lời tốt.
	HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn .

	Tổng kết:
	HS tự rút ra kết luận ghi bài.

	Kết luận: 

Các chất dinh dưỡng có vai trò cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển; cung cấp năng lượng; tham gia điều hoà các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

	· Luyện tập: 

Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?


	HS trả lời ( sp dự kiến )

Chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn:

-Vì không có một thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể; mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.Thay đổi món ăn để tạo cảm giác ngon miệng và cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

-Ăn nhiều loại thức ăn từ nhiều nhóm dinh dưỡng giúp cơ thể được cung cấp dưỡng chất đầy đủ. Từ đó mọi hoạt động chuyển hóa của các cơ quan cũng vận động tốt hơn. Nhờ vậy nguy cơ mắc bệnh do vi rút xâm nhập hay suy giảm sức đề kháng cũng được giảm đáng kể.

-Các prôtêin khác nhau từ thức ăn sẽ được tiêu hoá nhờ các enzim tiêu hoá và sẽ bị thuỷ phân thành các axit amin không có tính đặc thù và sẽ được hấp thụ qua ruột vào máu và được chuyển đến tế bào để tạo thành prôtêin đặc thù cho cơ thể chúng ta.

-Cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp đc một số prôtêin nhất định từ các axit amin có thể tự tổng hợp được trong cơ thể như là alanine, glycine, serine,... Tuy nhiên, một số prôtêin mà cơ thể tụi mình không tổng hợp dc (do thiếu một số axit amin-đơn vị cấu thành prôtêin mà cơ thể pó tay,ko tự tổng đc) thì phải lấy từ các nguồn bên ngoài như : arginine, histidine, isoleucine, leucine... do đó cần ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. 


C. Luyện tập:

a) Mục tiêu: Sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành phiếu học tập số 3 .

b) Nội dung: GV cho học sinh thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3 .

c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 .

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS sử dụng kiến thức đã học. Hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3 .
	HS nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Mỗi nhóm 2 bạn, thảo luận nhóm đôi và hoàn thành phiếu học tập số 3 .

Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày, sẽ có điểm cộng.
	Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 3.

	Báo cáo kết quả

-Chọn nhóm xung phong đầu tiên lên trình bày

-Mời nhóm khác nhận xét 

-GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổ sung.
	1C 2B  3A   4B   5D

-Nhóm xung phong trình bày kết quả ở phiếu học tập số 3

- Nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết: GV nhận xét, chiếu đáp án cho HS xem.
	HS xem đáp án, nghe gv nhận xét.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	

	Câu hỏi
	Đáp án

	Câu 1.Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể sinh vật?

A. 50%.           B. 60%.        C. 70%.            D. 80%.
	

	Câu 2.Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước đóng vai trò

A. là dung môi hoà tan khí carbon dioxide.
B. là nguyên liệu cho quang hợp.

C. làm tăng tốc độ quá trình quang hợp.
D. làm giảm tốc độ quá trình quang hợp.
	

	Câu 3. Nước có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?

1.Vận chuyển các chất trong cơ thể sinh vật.

2.Tạo môi trường liên kết các thành phần khác nhau trong cơ thể.

3.Điều hoà thân nhiệt.

4.Tạo ra năng lượng cho cơ thể.

5.Cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng.

6.Môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.
7.Môi trưòng hoà tan nhiều chất cần thiết.

Các ý đúng là

A.1,2,3,6,7           B. 1,2,3,4,5        C. 1,4,5,6,7         D. 3,4, 5, 6,7
	

	Câu 4.Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phân tử nước?

A. Nước được cấu tạo từ hai nguyên tử oxygen liên kết với một phân tử hydrogen.

B. Trong phân tử nước, đầu oxygen tích điện âm còn đầu hydrogen tích điện dương.

C. Do có hai đầu tích điện trái dấu nhau nên phân tử nước có tính lưỡng tính.

D. Nước có thể liên kết với một phân tử bất kì khác.
	

	Câu 5. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối vối cơ thể sinh vật?
(1) Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào sinh vật.
(2) Cung cấp môi trường thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa diên ra.

(3) Cung cấp năng lượng cho nhiều hoạt động sống của cơ thể.
(4) Giúp tái tạo các tế bào và làm lành vết thương.

(5) Giúp cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển.

(6) Giúp điều hoà nhiệt độ cơ thể sinh vật.

Các ý đúng:  

A. 1,2,3,4         B. 2,3,4,5
          

  C. 3,4,5,6
D. 1,3,4,5
	


	PP/Công cụ đánh giá 

	Mức  tốt
	Trả lời đúng 4,5 câu

	Mức trung bình
	Trả lời đúng 2,3 câu


D. Vận dụng

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi thực tế.

b) Nội dung: GV cho học sinh trả lời câu hỏi trong SGK bằng phiếu học tập số 4.

c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 4 .

d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS sử dụng  kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4 .
	HS nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4 tại nhà qua kiến thức đã học ở trên.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	Báo cáo kết quả: Tiết học sau nạp lại cho GV. 
	


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1. Hình bên mô tả ba người A, B, C đang ở các mức cân nặng khác nhau. Trong đó, người B có mức cân nặng bình thường. Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

a) Hình ảnh của người A và người C đang thể hiện vấn đề gì?

b) Theo em, vấn đề đó có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào?

c) Để khắc phục được vấn đề trên, chúng ta cần có những biện pháp nào?
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	Câu 2. Nước là một yếu tố điều tiết nhiệt độ môi trường vì chúng có khả năng hấp thụ một lượng nhiệt tương đối lớn từ không khí khi quá nóng hoặc thải nhiệt dự trữ khi quá lạnh cho phép các cơ thể sống có thể thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.

Dựa vào thông tin trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tại sao môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn môi trường trên cạn?

b) Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời. Việc làm này có ích gì cho cây?
	


	ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu 1
	a) Hình ảnh của người A và người C đang thể hiện vấn đề:

-Người A: gầy gò, suy dinh dưỡng.

-Người B: thừa cân, béo phì.

b) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng:

-Ăn không đủ lượng thực phẩm hoặc các chất dinh dưỡng cần thiết.

-Mắc các bệnh về tâm lý (trầm cảm,...) dẫn đến những thói quen xấu trong ăn uống => Chán ăn hoặc ăn vô tội vạ nhưng không theo một lượng cân bằng.

-Mắc các bệnh tiêu hóa và dạ dày khiến cơ thể không thể hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

-Người nghiện rượu mạn tính: có nguy cơ mắc bệnh viêm dạ dày hoặc hư hỏng tuyến tụy cao, dẫn đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể bị suy giảm trầm trọng.

-Trẻ em bị thiếu nguồn sữa mẹ hoặc mẹ bị suy dinh dưỡng, ăn uống không đủ chất khi mang thai.

c)Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì:

-Lười vận động, ăn uống không lành mạnh: ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất béo, dầu mỡ, ăn nhiều tinh bột, ít rau xanh.

-Yếu tố tâm lí: bị trầm cảm hoặc khi căng thẳng, buồn bã, thất vọng thường có xu hướng ăn nhiều hơn, thậm chí ăn không kiểm soát.

-Yếu tố di truyền.

d)Cách khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng:

-Xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

-Tích cực điều trị các bệnh và triệu chứng ảnh hưởng vấn đề ăn uống.

-Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn.

e)Cách khắc phục tình trạng thừa cân, béo phì:

-Thiết kế một chế độ giảm cân phù hợp với đặc điểm cơ thể.

-Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, tinh bột,... ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước.

-Tập thể dục thường xuyên: 5-6 ngày trong tuần, bắt đầu từ những bài tập đơn giản và tăng dần cường độ.

-Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

	Câu 2
	a) Môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn môi trường trên cạn vì nồng độ không khí trong nước ít hơn trên cạn => Khi không khí hấp thụ nhiệt hoặc thải nhiệt, môi trường nước sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

b) Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời vì:

-Khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp, lá, cành và đất dễ giữ nước sau khi tưới. Đất ẩm liên tục sẽ khiến rễ cây bị ngấm nước rất, dẫn đến nghẹt rễ, thối rễ, vàng lá.

-Sau khi tưới nước vào ban đêm, nếu lượng nước đọng lại trên lá và cành không bốc hơi kịp thời sẽ dễ dẫn đến sự sinh sôi của các loại vi khuẩn và côn trùng như bệnh đốm đen, mốc xám thường sinh sản trong môi trường ẩm ướt.


5. Hướng dẫn tự học

- HS về nhà học bài;

- Chuẩn bị bài tiếp theo: đọc bài trước ở nhà.

6.  Kiểm tra đánh giá thường xuyên
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